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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 6: Clil trang 80 (Chân trời sáng tạo) 

1 (trang 80 Tiếng Anh 6) Match the words in the box with 1-5 

 

 

Đáp án 

1. basketball players (cầu thủ bóng 

rổ) 

2. captain (đội 

trưởng) 

3. stadium (sân vận 

động) 

4. fan (người hâm mộ) 5. team (đội) 
 

2 (trang 80 Tiếng Anh 6) Read or listen to the text. Then answer the questions 
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(Đọc hoặc nghe văn bản. Sau đó trả lời các câu hỏi) 

 

Hướng dẫn trả lời 

1 It began in 1989 

2. It plays in The FIFA World Cup and the AFC Asian Cup 

3 It is in Hanoi 

4. No, you can watch athletics events and concerts 

5. Yes, it is 

6. They watched on the internet 

7. They are music and dancing 

Hướng dẫn dịch 

1 Nó bắt đầu vào năm 1989 

2. Đội chơi ở FIFA World Cup và AFC Asian Cup 

3 Nó ở Hà Nội 

4. Không, bạn có thể xem các sự kiện và buổi hòa nhạc điền kinh 

5. Có, nó là môn thể thao mới 

6. Họ đã xem trên internet 
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7. Họ là âm nhạc và khiêu vũ 

3 (trang 80 Tiếng Anh 6) Answer the questions. Use the internet to help you 

find the information you need. 

(Trả lời các câu hỏi. Sử dụng internet để giúp bạn tìm thấy thông tin bạn cần.) 

 

Hướng dẫn trả lời 

1. No, I can’t 

2. It is in Education university stadium next weekend 

3. It is in national studium 

4. No, I don’t 

5. You need to be good at controlling the ball at football and rebounding, shooting 

at basketball 

Hướng dẫn dịch 

1. Không, tớ không thể 

2. Nó ở sân vận động trường đại học Sư phạm vào cuối tuần tới 

3. Nó nằm trong hội thảo quốc gia 

4. Không, tớ không tham gia 

5. Bạn cần phải giỏi kiểm soát bóng trong bóng đá và dội ngược, úp rổ ở  bóng rổ 
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4 (trang 80 Tiếng Anh 6) Prepare and practise an interview with famous 

sports star. Follow the instructions 

(Chuẩn bị và thực hành một cuộc phỏng vấn với ngôi sao thể thao nổi tiếng. Làm 

theo chỉ dẫn) 

 

Hướng dẫn làm bài 

1. When did you first began playing football? 

=> I began playing in 2000 

2. What skills are neccessary in football? 

=> They are ball control, dribbling skills, passing accuracy, body control 

Hướng dẫn dịch 

1. Lần đầu tiên bạn bắt đầu chơi bóng đá là khi nào? => Tôi bắt đầu chơi năm 2000 

2. Những kỹ năng nào là cần thiết trong bóng đá? => Đó là kỹ năng kiểm soát 

bóng, rê bóng, chuyền bóng chính xác, kiểm soát cơ thể 
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